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TT Tên trường ĐHSP Phụ trách các sở GDĐT 
Cán bộ điều phối BDTX và chiết 

xuất báo cáo TEMIS của trường 

 1. Bồi dưỡng GVCC, hỗ trợ bồi dưỡng GV đại trà, và chiết xuất báo cáo TEMIS 

1 
Trường ĐHSP 

Hà Nội 

Gồm 10 sở GDĐT: Hà Nội, 

Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, 

Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, 

Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình. 

Dương Minh Lam  

ĐT: 987864770 

Email: lamdm@hnue.edu.vn 

 

2 
Trường ĐHSP 

Hà Nội 2 

Gồm 07 sở GDĐT: Hà Giang, 

Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, 

Bắc Giang, Phú Thọ và Vĩnh Phúc. 

Phùng Gia Thế  

ĐT: 986700717 

Email: phunggiathe@gmail.com 
 

3 
Trường ĐHSP - 

ĐH Thái Nguyên  

Gồm 08 sở GDĐT: Thái Nguyên, 

Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, 

Điện Biên, Lai Châu, Sơn La và 

Hòa Bình. 

Nguyễn Danh Nam  

ĐT: 979446224 

Email: 

danhnam.nguyen@dhsptn.edu.vn 

 

4 Trường ĐH Vinh  
Gồm 03 sở GDĐT: Thanh Hóa, 

Nghệ An và Hà Tĩnh. 

Lê Quang Vượng  

ĐT: 987772618 

Email: vuong201173@gmail.com 
 

5 
Trường ĐHSP - 

ĐH Huế  

Gồm 10 sở GDĐT: Quảng Bình, 

Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng 

Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú 

Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và 

Bình Thuận. 

Trần Văn Giang  

Email: 334378678 

vtran.giang@gmail.com 

 

 

6 
Trường ĐHSP - 

ĐH Đà Nẵng 

Gồm 06 sở GDĐT: Kon Tum, Gia 

Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng 

và Đà Nẵng. 

Nguyễn Thị Hồng Thanh  

ĐT: 905715165 

Email: nththanh@ued.udn.vn 
 

7 

Trường ĐHSP 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Gồm 19 sở GDĐT: Bình Phước, Tây 

Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà 

Rịa - Vũng Tàu, Tp Hồ Chí Minh, 

Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà 

Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An 

Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu 

Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà 

Mau.   

Lê Phan Quốc  

ĐT: 918805270 

Email: quoclp@hcmue.edu.vn 
 

 2. Bồi dưỡng CBQLCSGDPT cốt cán và đại trà  

 8 
Học viện Quản lí 

Giáo dục 
Gồm 63 sở GDĐT toàn quốc  

Kim Mạnh Tuấn 

ĐT. 0961016919 

kimmanhtuan.naem@gmail.com 
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